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NĂM HỌC: 2025 – 2026


I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ

	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	2
	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
10
	
	
	
	
	
	Bài 7: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
	Khối
	Sân
chơi
	Thể chất
	
5T
	
x
	
	
x
	
TDS
	
TDS
	
TDS
	

	15
	* Vận động: đi
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


16
	Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ
thẳng người trong 10 giây. Trẻ có quyền thích tham gia vào các hoạt động
	

KQM
Đ
	

Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	

KQ
MĐ
	

Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	

Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
	


Lớp
	

Sân
chơi
	

Thể chất
	


5T
	


x
	
	


x
	


HĐNT
	


HĐNT
	


ĐTT
	

	


20
	
Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến, lùi, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào các hoạt động
	


NDCT
	


Đi nối bàn chân tiến, lùi
	


ND CT
	
	

Tiết học: Đi nối bàn chân tiến, lùiTrẻ có quyền hứng thú tham gia vào các hoạt động
	


Lớp
	


Lớp học
	


Thể chất
	


5T
	


x
	http s://w ww.y outu be.c om/ watc
h?v
	


x
	
	


HĐH
	
	

	


22
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi hướng vận động ít
nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	

KQM
Đ
	

Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	

ND CT
	
	

Tiết học: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	


Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	


5T
	


x
	
	


x
	
	
	
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	25
	* Vận động: chạy
	
	Lớp
	
	Thể chất
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	
28
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	KQM
Đ
	Bò zíc zắc qua 7 điểm
	ND CT
	Chạy 18 m
trong 10s
	Bò theo đường zăc zắc qua 7 điểm
	
Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
5T
	
x
	
	
x
	
HĐH
	
	
	

	33
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

37
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn,
khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m liên tục, không chạm, Trẻ có quyền hào hứng tham gia
vào hoạt động
	

NDCT
	
Bò chui qua ống
dài 1,5 x 0,6m
	
ND CT
	
Bò chui qua ống
dài 1,5 x 0,6m
	Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	
Sân
chơi
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

x
	

HĐH
	
	
	

	40
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


45
	Ném được trúng đích đứng cao 1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay,, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

KQM
Đ
	Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính
40cm bằng 1 tay/ 2
tay
	

TLH D
	Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường
kính 40cm bằng
2 tay
	
Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay
	


Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	


5T
	


x
	
	


x
	
	


HĐC
	
	

	51
	* Vận động: bật, nhảy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
52
	Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm,Trẻ có quyền hứng thú tham
gia vào hoạt động
	
NDCT
	
Bật xa tối thiểu
50cm
	
BC
	
Bật xa tối thiểu
50cm
	Bật xa tối thiểu
50cm, Trẻ có quyền
hứng thú tham gia vào hoạt động
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
	
	
	
	
	

	


58
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ
được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	


BC
	
Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	


BC
	
Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	
Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	


Lớp
	

Sân
chơi
	

Thể chất
	


5T
	


x
	
	
	
	
	


HĐH
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	59
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
60
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	KQM
Đ
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	ND CT
	Các trò chơi tạo
dáng
	
Các trò chơi tạo dáng
	
Lớp
	Sân
chơi
	Thể chất
	
5T
	
x
	
	
	
TDS
	
	
	

	
61
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	
BC
	
Tô màu hình vẽ
	
ND CT
	
Tô màu hình vẽ
	
Tô màu hình vẽ
	
Lớp
	Phòng
chức năng
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
	
	
	
HĐC
	
	

	
71
	Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	
KQM
Đ
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	
BC
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	
TC: Ai khéo tay
	
Lớp
	
Sân
chơi
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
	
x
	
HĐG
	
	
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	73
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và
cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số
thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản, Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	






NDCT
	




Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	





ND CT
	




Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	TC: chế biến món chả
nem
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	5T
	x
	
	x
	
	VS- AN
	
	

	

75
	
	
	
	
	
	
TC: chế biến món cá
dán
	

Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

x
	

HĐG
	
	
	

	

76
	
	
	
	
	
	TC: vắt nước cam, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	http
s://w ww.y outu
be.c
	

x
	
	

HĐG
	
	

	77
	
	
	
	
	
	Canh thịt rau ngót
	Lớp
	Lớp
học
	Thể
chất
	5T
	x
	
	x
	
	
	
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	84
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	
	#
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	


85
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và
khi tay bẩn, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào
hoạt động
	


KQM
Đ
	

Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	


ND CT
	

Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng
	
Thực hành rửa tay bằng xà phòng, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	


Lớp
	


Lớp học
	


Thể chất
	


5T
	


x
	
	


x
	


VS-AN
	


VS- AN
	


VS- AN
	

	
86
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	
KQM
Đ
	
Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	
ND CT
	
Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	
Thực hành kỹ năng rửa mặt
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
	
x
	
VS-AN
	
VS- AN
	
VS- AN
	

	

87
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	
KQM
Đ
	
Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	
ND CT
	
Rèn luyện kỹ
năng đánh răng
	
Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	

Lớp
	
Ngoài nhà trường
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

x
	
	
	
VS- AN
	

	
89
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	
BC
	Ý thức vệ sinh cá
nhân
	
BC
	Ý thức vệ sinh
cá nhân
	GD trẻ có ý thức vệ
sinh cá nhân
	
Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
5T
	
x
	
	
x
	
VS-AN
	VS- AN
	VS- AN
	

	92
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	
95
	
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	GD trẻ không kén
chọn thức ăn, ăn hết suất, Trẻ có quyền
hứng thú tham gia vào
hoạt động
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
	
	
VS-AN
	
	
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	

97
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh,
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
KQM
Đ
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	
KQ
MĐ
	
Giữ vệ sinh thân thể
	
GD Giữ vệ sinh thân thể
	

Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

x
	

TDS
	

TDS
	

TDS
	

	

101
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	

NDCT
	
Một số bệnh liên quan đến ăn uống
	
ND CT
	
Một số bệnh liên quan đến ăn uống
	

Sơ cứu khi bị hóc
	

Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

x
	

HĐC
	
	
	

	
102
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	
NDCT
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	
ND CT
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	
Cách cởi mặc quần áo
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
	
x
	
	
HĐC
	
	

	103
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	
	#
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	

110
	
Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	
KQM
Đ
	
Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	
KQ
MĐ
	Tự giác thực hiện được một
số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	Trẻ biết tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại
nơi công cộng
	

Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	

5T
	

x
	
	

x
	

ĐTT
	

ĐTT
	

ĐTT
	

	111
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	112
	A. Khám phá khoa học
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	131
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	132
	* Thời tiết, mùa
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	135
	
	
	
	
	
	Tết nguyên đán
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	5T
	x
	
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	



136
	Biết được ảnh hưởng của
thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa, Trẻ có quyền hào
hứng tham gia vào hoạt động
	

NDCT
	
Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	

ND CT
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	

Tìm hiểu về tết nguyên đán, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	



Lớp
	


Lớp học
	


Nhận thức
	



5T
	



x
	http
s://w ww.y outu be.c om/ watc h?v
=Y0
	



x
	



HĐH
	
	
	

	150
	5. Công nghệ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
152
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	
ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	
ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	
TC: LQCC
	
Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
	
x
	
HĐC
	
HĐC
	
HĐC
	

	153
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	176
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	


177
	
Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA)
và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	


KQM
Đ
	
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABCD, AABB, ABBA)
	


ND CT
	

Sắp xếp theo quy tắc tương ứng
	

Sắp xếp theo quy tắc tương ứng ABCD, AABB, ABBA
	


Lớp
	


Lớp học
	


Nhận thức
	


5T
	


x
	
	


x
	


HĐH
	
	
	

	
178
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	KQM
Đ
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	ND CT
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Sắp xếp theo quy tắc
lôgic
	
Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
5T
	
x
	
	
x
	
HĐC
	
	
HĐNT
	

	184
	5. Hình dạng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	


187
	
Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	


NDCT
	
Chắp ghép các
hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	


ND CT
	Chắp ghép các
hình hình học để tạo thành các
hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	


TC: ghép tranh
	


Lớp
	


Lớp học
	


Nhận thức
	


5T
	


x
	
	


x
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	

	189
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời
gian
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

194
	
Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự
	

BC
	
Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	

BC
	
Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	
Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	

Khối
	
Lớp học
	
Nhận thức
	

5T
	

x
	
	

x
	

TQDN
	
	
	

	196
	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	197
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và
cộng đồng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
203
	Kể được một số địa điểm
công cộng gần gũi nơi trẻ sống, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt
động
	
BC
	
Một số địa điểm công cộng gần gũi
	
BC
	Một số địa điểm công cộng gần gũi
	Sân vận động; Nhà văn hóa thôn, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
Khối
	Ngoài nhà trường
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
	
	
TQDN
	
TQDN
	
TQDN
	

	209
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

211
	
	
	
	
	

Tết nguyên đán
	Bánh chưng, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	

5T
	
	
	

x
	
	

HĐG
	
	

	214
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	215
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	



216
	

Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	



NDCT
	

Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài)
	



ND CT
	

Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ
chơi,...), từ trái nghĩa (cao -
thấp, ngắn - dài)
	

Phân biệt và diễn đạt cao - thấp, ngắn - dài, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	



Lớp
	



Lớp học
	



Ngôn
ngữ
	



5T
	



x
	
	
	



HĐC
	



HĐC
	
	

	



219
	

Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	



NDCT
	
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	


ND CT
	


Kể chuyện cho trẻ nghe
	


Truyện trong các chủ đề
	



Lớp
	


Lớp học
	


Ngôn
ngữ
	



5T
	



x
	
	



x
	



HĐG
	
	



HĐC
	

	


220
	
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	


NDCT
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	

ND CT
	
Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè…; nghe
hát….
	


Các bài trong chủ đề
	

Khối; Lớp
	

Lớp học
	

Ngôn
ngữ
	


5T
	


x
	
	


x
	
	


HĐNT
	


HĐC
	

	


223
	


B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	


#
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	




227
	


Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình
tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	




KQM
Đ
	

Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết
theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	




ND CT
	

Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	


Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng
thái,.. của nhân vật
	




Lớp
	




Sân
chơi
	




Ngôn
ngữ
	




5T
	




x
	
	




x
	




ĐTT
	




ĐTT
	




ĐTT
	

	240
	
	
	
	
	Sự tích Mùa
xuân
	Sự tích Mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	
	x
	
	HĐH
	
	

	242
	
	
	
	
	Bó hoa tặng cô
	Bó hoa tặng cô
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	
	
	
	
	HĐH
	

	252
	
	
	
	
	
	Đọc ca dao: Nhớ ơn
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	259
	
	
	
	
	Tìm hiểu về mùa
xuân
	Tìm hiểu về mùa xuân
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	5T
	x
	
	x
	
	HĐH
	
	

	261
	
	
	
	
	Sự tích ngày tết
	Sự tích ngày tết
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	
	x
	HĐH
	
	
	

	263
	
	
	
	
	Sự tích bánh trưng bánh giày
	Sự tích bánh trưng
bánh giày
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn
ngữ
	5T
	x
	
	x
	HĐH
	
	
	

	

272
	
Biết tự điều chỉnh giọng
nói phù hợp với ngữ cảnh,
Trẻ có quyền tự nguyện tham gia vào hoạt động
	

KQM
Đ
	
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	

KQ
MĐ
	
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	

GD lễ giáo khi đi chơi xuân
	

Lớp
	

Lớp học
	

Ngôn
ngữ
	

5T
	

x
	
	

x
	
	

HĐNT
	
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	275
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

277
	
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

KQM
Đ
	
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

KQ
MĐ
	
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

Kể chuyện sáng tạo
theo tranh
	

Lớp
	

Lớp học
	

Ngôn
ngữ
	

5T
	

x
	
	

x
	

HĐC
	
	
	

	






278
	



Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách, Trẻ có
quyền tích cực tự tin tham gia vào hoạt động
	





KQM
Đ
	
Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	





ND CT
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang
đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	

Làm quen với cách
đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu
đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	






Lớp
	





Lớp học
	





Ngôn
ngữ
	






5T
	






x
	
	






x
	






HĐNT
	






HĐNT
	






HĐNT
	

	



279
	

Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
"Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	



NDCT
	
Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	


ND CT
	
Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	



Lớp
	


Lớp học
	


Ngôn
ngữ
	



5T
	



x
	
	
	



HĐNT
	



HĐNT
	



HĐNT
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	

281
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói, Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	

BC
	

"Viết thư"
	

BC
	

"Viết thư"
	

"Viết thư"
	

Lớp
	
	

Ngôn
ngữ
	

5T
	

x
	
	

x
	

HĐC
	

HĐC
	

HĐC
	

	294
	
	
	
	
	TTCC: h, k
	TTCC: h, k
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐH
	

	

299
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, Trẻ có quyền phấn khởi tham gia vào hoạt động
	

KQM
Đ
	
Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	

ND CT
	
Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	
Sao chép một số kí
hiệu, chữ cái, tên của
mình
	

Lớp
	

Lớp học
	

Ngôn
ngữ
	

5T
	

x
	
	

x
	

HĐG
	
	

HĐG
	

	301
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	302
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	303
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


313
	

Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	


BC
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai
chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực
hiện vai trò trong nhóm chơi.
	

TLH D
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi,
thực hiện vai trò trong nhóm chơi.
	


Trò chơi phân vai
	


Lớp
	

Lớp học
	

TCKN XH
	


5T
	


x
	
	


x
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	

	314
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	
	#
	TCKN XH
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	319
	
	KQM
Đ
	Sắp dọn bàn ăn
	TLH D
	Saắp dọn bàn ăn
	Saắp dọn bàn ăn
	
	
	TCKN XH
	5T
	x
	
	x
	VS-AN
	VS- AN
	VS- AN
	

	321
	
	KQM
Đ
	Làm phở cuốn
	TLH D
	Làm phở cuốn
	Làm phở cuốn
	
	
	TCKN XH
	5T
	x
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
324
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	
329
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	
BC
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	
BC
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	
Lớp
	Lớp học
	TCKN XH
	
5T
	
x
	
	
x
	
VS-AN
	VS- AN
	VS- AN
	

	





330
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	
BC
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	
BC
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	
Ngày hội 8/3
	
Lớp
	Lớp học
	TCKN XH
	
5T
	
x
	
	
	
	
	
HĐH
	

	
	
Thích chia sẻ cảm xúc,
kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó
khăn. Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	



BC
	



Quan tâm và giúp
đỡ người khác
	



BC
	


Quan tâm và giúp đỡ người khác
	



GD lễ giáo
	



Lớp
	



Lớp học
	



TCKN XH
	



5T
	



x
	
	
	



HĐC
	



HĐC
	



HĐC
	

	
332
	
	
	
	
	-Ngày tết quê bé
	-Ngày tết quê bé
	Lớp
	Lớp học
	TCKN XH
	5T
	x
	
	x
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Mùa xuân tuyệt vời
	- Mùa xuân tuyệt vời
	Lớp
	Lớp học
	TCKN XH
	5T
	x
	
	x
	
	HĐH
	
	

	334
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


340
	
Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	


BC
	
Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"
	

ND CT
	
Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"
	


GD lễ giáo cho bé
	


Lớp
	

Lớp học
	

TCKN XH
	


5T
	


x
	
	


x
	


ĐTT
	


ĐTT
	


ĐTT
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	

341
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.
	

NDCT
	
Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
	
ND CT
	Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
	
Dạy trẻ cách sử lý khi bị lạc
	

Lớp
	
Lớp học
	
TCKN XH
	

5T
	

x
	
	

x
	
	

ĐTT
	

TQDN
	

	343
	2. Quan tâm đến môi trường
	
	
	
	TCKN XH
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	


345
	
Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung
quanh cùng thực hiện
	

KQM
Đ
	

Hành vi giữ gìn,
bảo vệ môi trường
	

ND CT
	

Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	


Chăm sóc cây
	


Lớp
	

Sân
chơi
	

TCKN XH
	


5T
	


x
	
	


x
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
	

	347
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
348
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	

	357
	
	
	
	
	
	Dạy hát: Tết đến rồi
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	x
	HĐH
	
	
	

	363
	
	
	
	
	
	hát: Em thêm một tuổi
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	x
	
	HĐH
	
	

	365
	
	
	
	
	
	Nghe hát: Cây trúc xinh
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	
	TQDN
	TQDN
	TQDN
	

	368
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt
động tạo hình
	#
	#
	
	#
	Thẩm mỹ
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	369
	Thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển), Trẻ có
quyền hào hứng tham gia
	
NDCT
	Nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca, nhạc cổ
	
ND CT
	Nghe và nhận
biết các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu
nhi, dân ca, nhạc
	Nghe và nhận biết nhạc thiếu nhi
	Trườ
ng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	x
	LH
	LH
	LH
	

	370
	
	
	
	
	
	Nghe và nhận biết
dân ca
	Trườ
ng
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	x
	LH
	LH
	LH
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	


372
	
Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	


NDCT
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	

ND CT
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	
Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	

Trườ ng; Lớp
	

Lớp học
	

Thẩm mỹ
	


5T
	


x
	
	


x
	


ĐTT
	


ĐTT
	


ĐTT
	

	412
	
	
	
	
	Cát dán hoa tặng mẹ
	Cát dán hoa tặng mẹ
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	
	
	
	HĐH
	

	418
	
	
	
	
	
	Làm dụng cụ âm nhạc
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	
	x
	HĐH
	
	
	

	
419
	Biết nhận xét các sản
phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	
KQM
Đ
	Nhận xét sản
phẩm tạo hình về màu sắc, hình
dáng / đường nét
và bố cục
	
ND CT
	Nhận xét sản
phẩm tạo hình về màu sắc, hình
dáng / đường nét
và bố cục
	
Làm đèn lồng (Mẫu)
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
	
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG
	

	420
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	#
	#
	Lớp
	#
	Thẩm mỹ
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	

	

422
	
Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọnm Trẻ có quyền tụ tin tham gia vào hoạt động
	

KQM
Đ
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	

TLH D
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm
bằng dụng cụ gõ
	
Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm
bằng dụng cụ gõ
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thẩm mỹ
	

5T
	

x
	
	

x
	
	

HĐC
	
	

	428
	
	
	
	
	Gói bánh chưng
(M)
	Gói bánh chưng (M)
	Lớp
	Lớp
học
	Thẩm
mỹ
	5T
	x
	
	x
	HĐH
	
	
	

	CỘNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO
NHÁNH CHỦ ĐỀ
	

lĩnh vực
	Tổng số
	
	71
	0
	56
	0
	0
	0
	

	
	

Lĩnh vực thể chất
	
	- Lĩnh vực thể chất ( Phần vận động)
	12
	
	20
	0
	0
	0
	

	
	
	
	- Lĩnh vực thể chất ( Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)
	
13
	
	
	
	
	
	



	

TT
	

Mục tiêu
	

Nội dung năm
	

Nội dung chủ đề
	

Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	
Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương
	Phân bổ có điều
chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của
	Tài nguyên giáo
dục
	
	CHỦ ĐỀ 7 : TẾT -
MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.
Tết-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Nhánh 1 + 2
	Nhán h 3
	Nhán h 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Ngu
ồn
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	
	02/2-
6/3
	Ngày tết quê em (2 tuần)
	Mùa xuân quê bé
	Ngày hội của mẹ
	

	
	
Chia theo lĩnh vực
	Lĩnh vực nhận thức
	

Chia theo
	- Lĩnh vực nhận thức
	8
	
	8
	0
	0
	0
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	16
	
	12
	0
	0
	0
	

	
	
	Lĩnh vực tình cảm
KNXH
	
	- Lĩnh vực tình cảm KNXH
	11
	
	8
	0
	0
	0
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	11
	
	8
	0
	0
	0
	

	
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	
	
	
	
	49
	44
	39
	

	












Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón trả trẻ.
	
	Đón trả trẻ.
	
	
	
	
	
	5
	6
	6
	

	
	Thể dục sáng
	
	- Thể dục sáng
	
	
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Hoạt động góc
	
	- Hoạt động góc
	
	
	
	
	
	8
	6
	5
	

	
	Hoạt động ngoài trời
	
	- Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	
	
	4
	6
	4
	

	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	
	
	
	6
	6
	6
	

	
	Hoạt động chiều
	
	- Hoạt động chiều
	
	
	
	
	
	8
	9
	6
	

	
	Thăm quan dã ngoại
	
	- Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	
	
	3
	2
	3
	

	
	Lễ hội
	
	- Lễ hội
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	

	
	Tổng hoạt động học
	
	- Tổng hoạt động học
	
	
	
	
	
	10
	5
	5
	

	
	Giờ thể chất
	

Chia cụ thể hoạt động học
	
	



Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ thể chất
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	

	
	Giờ nhận thức
	
	
	
	Giờ nhận thức
	
	
	
	
	
	2
	0
	0
	

	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	

	
	Giờ TC-KNXH
	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	

	
	Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	
	
	3
	1
	1
	




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	
Tên chủ đề nhánh
	
Số tuần thực hiện
	
Thời gian thực hiện
	
Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu
có)

	1
	Ngày tết quê em
	2
	Từ 2/02 đến 13/02
	Bùi Thị Khuyên Trịnh Thị Tân
	

	2
	Mùa xuân quê bé
	1
	Từ 23/02 đến 27/02
	Bùi Thị Khuyên
	

	3
	Ngày hội của mẹ
	1
	Từ 2/03 đến 6/03
	Trịnh Thị Tân
	


III. CHUẨN BỊ:

	
Nhánh
Nội dung
	
Nhánh “Ngày tết quê em”
	
Nhánh “Mùa xuân quê bé”
	
Nhánh “Ngày hội của mẹ”

	





Giáo viên
	· KHHĐ chủ đề. KHHĐ góc. KHHĐ nhánh.
· Giáo án
· Trang trí lớp theo chủ đề.

	
	· Nguyên vật liệu: giấy màu, sáp màu, màu nước, bút vẽ.....
· Tượng đất, mẹt tre, hoa đào nhựa, tre, dây ruy băng....
· Mô hình chợ quê, quần áo dài, cây đào, bánh chưng.
· Các loại hộp sữa, giấy báo, khay cắm hoa.
	· Nguyên vật liệu: keo nến, hồ dán, giấy nhăn, giấy màu, bông tăm, xốp gói quả...
· Các loại hoa nhựa, cây nhựa.
· Các loại cành cây khô, hoa khô, lá
khô...
· Các loại hộp sữa, giấy báo, khay cắm hoa.
-Tuyên truyền giới thiệu về chủ đề để phụ huynh cùng quan tâm.
	· Đồ dùng dụng cụ dạy học như: Tranh thơ, dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể dục.
-Tạo một số biểu bảng, tranh ảnh gợi ý ở các góc học tập, các HĐ
· Sưu tầm một số video, bài hát, bài thơ, truyện
về chủ đề.
-Tuyên truyền giới thiệu về chủ đề để phụ huynh







	
	
	
	cùng quan tâm.

	

Nhà trường
	· Chuẩn bị CSVC
· Cung cấp thêm ĐDĐC cho chủ đề.
· Các PT đồ dùng phục vụ các HĐ
· NHL cho chủ đề
	· Chuẩn bị CSVC
· Cung cấp thêm ĐDĐC cho chủ đề.
· Các PT đồ dùng phục vụ các HĐ
· NHL cho chủ đề
	· Chuẩn bị CSVC
· Cung cấp thêm ĐDĐC cho chủ đề.
· Các PT đồ dùng phục vụ các HĐ
· NHL cho chủ đề

	

Phụ huynh
	-Ủng hộ nguyên học liệu: Lịch, báo, vải vụn, chai, hộp .lọ...
· Cùng cô giúp trẻ củng cố kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Chuẩn bị trang phục, vệ sinh
cho trẻ khi đến lớp
	-Ủng hộ nguyên học liệu: Lịch, báo, vải vụn, chai, hộp .lọ...
· Cùng cô giúp trẻ củng cố kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Chuẩn bị trang phục, vệ sinh cho
trẻ khi đến lớp
	-Ủng hộ nguyên học liệu: Lịch, báo, vải vụn, chai, hộp .lọ...
· Cùng cô giúp trẻ củng cố kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Chuẩn bị trang phục, vệ sinh
cho trẻ khi đến lớp

	

Trẻ
	· Chuẩn bị tâm thế cùng cô khám phá và tham gia các HĐ về chủ đề.
· Cùng bố mẹ sưu tầm NHL
· Cùng cô tạo các góc theo chủ đề..
	· Chuẩn bị tâm thế cùng cô khám
phá và tham gia các
HĐ về chủ đề.
· Cùng bố mẹ sưu tầm NHL
· Cùng cô tạo các góc theo chủ đề..
	· Chuẩn bị tâm thế cùng cô khám
phá và tham gia các
HĐ về chủ đề.
· Cùng bố mẹ sưu tầm NHL
· Cùng cô tạo các góc theo chủ đề..




IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: TẾT – MÙA XUÂN

	T T
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	

1
	

Đón trẻ
	· Nhắc nhở trẻ ăn mặc phù hợp thời tiết
· Tạo cho trẻ có thói quen cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép
· Nghe nhạc trong giờ đón
· Trò chuyện về sự thay đổi của thời tiết, cách ăn mặc hợp thời tiết
· Trò chuyện về chủ đề Tết và mùa xuân
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Thể dục sáng
	· Khởi động: Cô và trẻ làm các động tác khởi động: xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, eo, hông, chạy nhanh, chậm…về 3 hàng.
· Trọng động: Tập theo nhạc bài: “Ngày tết quê em”, “Mùa xuân ơi”, “Vào thăm vườn hoa”.
· Hô hấp: Thổi bóng bay
· Tay vai: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân.
· Chân: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông
· Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
· Bật: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
+ Trò chơi: Hái hoa, Gieo hạt, Cây cao cây thấp.
* Hồi tĩnh:
Trẻ đi nhẹ nhàng theo nhạc.
	

	
	

Hoạt dộng học
	
Ngày
tết quê
em
	Ngày 2/02/2026
PTTC
Truyện kể: Sự tích bánh trưng
bánh giày
	Ngày 3/02/2026
PTNT
Tìm hiểu về tết nguyên đán
	Ngày 4/02/2026
PTNN
Bò ziczac qua 7
điểm
	Ngày 5/02/2026
PTTM
Gói bánh chưng
(M)
	Ngày 6/02/2026
PTTM
DH : Tết đến rồi
	

	
	
	
	Ngày 9/02/2026
PTTC
	Ngày 10/02/2026
PTNT
	Ngày 11/02/2026
PTNN
	Ngày 12/02/2026
PTTCXH
Ngày tết quê bé
	Ngày 13/02/2026
PTTM
	





	T T
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	Bò chui qua ống
dài 1,5 x 0,6m
	Sắp xếp theo quy tắc tương ứng
	Truyện kể: Sự tích ngày tết
	
	Làm dụng cụ âm nhạc
	

	
	
	
Mùa
xuân quê bé
	Ngày 23/02/2026
PTTC
Đi nối bàn chân tiến, lùi
	Ngày 24/02/2026
PTNT
Tìm hiểu về mùa
xuân
	Ngày 25/02/2026
PTNN
Truyện kể: Sự
tích Mùa xuân
	Ngày 26/02/2026
PTTCXH
Mùa xuân tuyệt vời
	Ngày 27/02/2026
PTTM
DH: Em thêm
một tuổi
	

	
	
	
Ngày hội của mẹ
	Ngày 2/03/2026
PTTC
Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày 3/03/2026
PTNT
Thêm bớt số lượng trong phạm vi 8
	Ngày 4/03/2026
PTNN
Thơ: Hoa cúc
vàng
	Ngày 5/03/2026
PTNN
Trò chơi chữ cái: i, t, c
	Ngày 6/03/2026
PTTM
Cắt dán hoa tặng mẹ (ĐT)
	

	
	



Hoạt động ngoài trời
	


Ngày
tết quê
em
	Ngày 2/02/2026
· Qs: Thí nghiệm hoa nở
· Chơi: nhảy lò cò ít nhất 5m
· Chơi tự do.
	Ngày 3/02/2026
· QS: Cây hoa đào
· Chơi: bật liên tục
vào 7 vòng
· Chơi: Tự do
	Ngày 4/02/2026
· Quan sát sự đổi màu của hoa
· Chơi: Mèo đuổi chuột
· Chơi : Tự do
	Ngày 5/02/2026
· QS: Chợ quê
· Chơi : chạy nhấc
cao chân
· Chơi “tự do
	Ngày 6/02/2026
· QS: Gói bánh
chưng
· Chơi: đi đập bắt bóng bằng 2 tay
· Chơi: tự do
	

	
	
	
	Ngày 9/02/2026
· QS: Lì xì và
tặng lì xì
· Chơi: Xi bô
khoai
· Chơi: Tự do
	Ngày 10/02/2026
· QS: Bé đi chúc tết
· Chơi: Lộn cầu vồng
· Chơi: Tự do
	Ngày 11/02/2026
· QS: Trang trí
mâm quả
· Chơi: Mèo đuổi chuột
· Chơi: Tự do
	Ngày 12/02/2026
· QS: Trò chơi
dân gian
· Chơi: Đua thuyền
· Chơi: Tự do
	Ngày 13/02/2026
· QS: Dọn dẹp vườn cây.
· Chơi: Rồng rắn
lên mây
	





	T T
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	
	
	
	
	- Chơi: Tự do
	

	
	
	
Mùa xuân quê bé
	Ngày 23/02/2026
· QS Cây hoa giấy
· Chơi trốn tìm
· Chơi tự do
	Ngày 24/02/2026
· QS:	Cây	hoa
bỏng.
· Chơi: Thi xem ai
nhanh
· Chơi tự do
	Ngày 25/02/2026
· QS:	Bồn	cây cảnh.
· Chơi: Hái hoa
· Chơi tự do
	Ngày 26/02/2026
· QS Cây hoa lan
· Chơi: Rồng rắn
lên mây
· Chơi tự do
	Ngày 27/02/2026
· QS Cây hoa thủy
tiên.
· Chơi: “Chi chi chành chành”.
· Chơi tự do.
	

	
	
	
Ngày hội của mẹ
	Ngày 2/03/2026
· QS:	Cây	hoa
giấy
· Chơi trốn tìm
· Chơi tự do
	Ngày 3/03/2026
· QS: Cây hoa hải đường
· Chơi: Thi xem ai
nhanh
· Chơi tự do
	Ngày 4/03/2026
· Qs: Cây hoa cúc
· Chơi: Hái hoa
· Chơi tự do
	Ngày 5/03/2026
· QS: Cây hồng trà
· Chơi: Rồng rắn
lên mây
· Chơi tự do
	Ngày 6/03/2026
· QS: Hoa dâm
bụt
· Chơi: Chi chi
chành chành".
· Chơi tự do.
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Vệ sinh, ăn, ngủ
	· Dạy trẻ làm một số công việc tự phục vụ hàng ngày: Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
· Dạy trẻ vi văn minh trong ăn uống: Cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi, chào mời trước giờ ăn, không nói chuyện trong giờ ăn.
· Rèn trẻ thói quen yên lặng, trật tự trong giờ ngủ.
	

	
	

Hoạt động chiều
	

Ngày
tết quê
em
	Ngày 2/02/2026
· Dạy trẻ nhận biết lịch, ngày…
· Chơi trong góc chơi.
· Trả trẻ
	Ngày 3/02/2026
· Làm quen một số bài thơ câu chuyện
· Nêu gương
· Trả trẻ
	Ngày 4/02/2026
· Làm	đồ	chơi bằng lá cây
· Vui chơi
· Nêu gương
· Trả trẻ
	Ngày 5/02/2026
· Kể chuyện cho trẻ nghe về chủ đề
· Nêu gương
· Trả trẻ
	Ngày 6/02/2026
-Văn	nghệ	cuối tuần
· Nêu gương bé
ngoan
· Trả trẻ
	





	T T
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
	Ngày 9/02/2026
· Dạy trẻ kĩ năng: sơ cứu khi bị hóc
· Vận động theo nhạc
	Ngày 10/02/2026
· TC: LQCC i, t ,c
· Hát: Sắp đến tết rồi
	Ngày 11/02/2026
- Phân biệt và diễn đạt cao - thấp, ngắn - dài
	Ngày 12/02/2026
- Bé kể lại chuyện theo tranh: Sự tích bánh chưng bánh dày
	Ngày 13/02/2026
· Văn nghệ cuối tuần
· Nêu gương bé
ngoan
	

	
	
	
Mùa xuân quê bé
	Ngày 23/02/2026
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt
	Ngày 24/02/2026
-	Nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm đến
tính mạng
	Ngày 25/02/2026
- Một vài đặc điểm,tính chất của đất cát đá ,sỏi
	Ngày 26/02/2026
- Ôn tập nặn các chữ cái đã học
	Ngày 27/02/2026
· Văn nghệ cuối tuần
· Nêu gương bé
ngoan
	

	
	
	Ngày hội của mẹ
	Ngày 2/03/2026
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt
	Ngày 3/03/2026 Nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm đến tính mạng
	Ngày 4/03/2026
- Một vài đặc điểm, tính chất của đất cát đá, sỏi
	Ngày 5/03/2026
- Ôn tập nặn các chữ cái đã học
	Ngày 6/03/2026 Văn	nghệ	cuối tuần
- Nêu gương bé
ngoan
	






V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	
TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
+N2
	N3
	N4

	










1
	









Góc phân vai
	



Nấu ăn: Bé làm nội trợ
	· Trẻ biết chia theo nhóm, phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Trẻ chế biến các món ăn: canh cá, chả nem, gói bánh chưng, theo đúng quy trình VS
· Nấu cơm biết phải vo gạo sạch sẽ cho vào nồi nấu
· Chào mời khách...
	

Quầy ẩm thực
-Trẻ chế biến các món ăn, ngày mùng 8/3: Bánh chưng, canh cá, chả cá ...
· Nấu cơm
· Chào mời khách...
	· Tranh quy trình
bếp	ăn
1chiều.Tranh mẫu quy trình món Bánh chưng,canh cá, chả nem.
· Bảng giới thiệu các món ăn.
· Các đồ phụ trợ trong góc nấu ăn để  trẻ  HĐ.  Các
NVL để trẻ chơi.
	




x
	




x
	




x

	
	
	


Bác sỹ: Bệnh viện	đa khoa
	-Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Biết khám bênh, kê đơn, cho thuốc bệnh nhân
· Trẻ biết hướng dẫn bệnh
nhân uống thuốc theo đơn hoặc chỉ dẫn của bác sĩ
	+ Trẻ khám bênh, kê đơn, cho thuốc bệnh nhân
+ Hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc theo đơn hoặc chỉ dẫn của bác sĩ
+ Nhắc bệnh nhân uống thuốc sau khi ăn.
	


· Bảng phân vai trong góc chơi.
· Đồ chơi mô phỏng trong góc chơi
	




x
	




x
	




x





	
TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
+N2
	N3
	N4

	
	
	
	- Trẻ biết nhắc bệnh nhân uống thuốc sau khi ăn.
	
	
	
	
	

	
	
	



Bán hàng: Siêu thị ngày xuân, Chợ tết, Chợ hoa Lũng
	
Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Biết bày hàng theo quầy riêng biệt
· Biết chào mời khách hàng, nói
giá bán
· Biết bày hàng theo quầy riêng biệt, quà lưu niệm
· Biết chào mời khách hàng, nói giá bán các món quà
	· Trẻ bày hàng theo quầy riêng biệt: quầy trang phục, đồ dùng, đồ ăn- thực phẩm
+ Bán các loại thực phẩm, thúc ăn ngày tết
· Một số thực phẩm chế biến từ con vật
· Bày bán nguyên vật liệu xây dựng
-Chào mời khách hàng
· Tự tạo ra một số mặt hàng, ghi giá tiền vào các mặt hàng
+ Bán các loại thực phẩm , thúc ăn
	


· Tranh người bán hàng đưa hàng cho khách bằng 2 tay.
· Tranh người mua hàng nhận hàng và trả tiền.
· Bảng giá các mặt hàng. Bảng giới thiệu các mặt hàng. Tiền.
	






x
	






x
	






x

	
	
	Gia
đình:
- Gia đình đón xuân - ngày tết
	· Trẻ biết phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Biết dùng ngôn ngữ chơi để giao lưu
	+ Trẻ bày cỗ tất niên
+ Trang trí nhà
+ Con cùng bố -mẹ đi chợ vui xuân
+ Trẻ bày quả nhân ngày tết
+ Trang trí nhà
	· Bảng phân vai trong góc chơi.
· Đồ chơi mô phỏng trong góc chơi
	

x
	

x
	

x





	
TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
+N2
	N3
	N4

	
	
	
	
	+ Con cùng bố -mẹ đi chuẩn bị ngày tết
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Góc xây dựng
	Xây công viên Ngày xuân - Xây công viên cây xanh, Vườn hoa thành
phố
	-Trẻ biết chia theo nhóm, phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định
- Trẻ biết chơi cùng nhau, biết xếp cách nhau tạo thành chuồng
+ Trẻ biết sử dụng các loại vật liệu khác nhau để xây mô hình trại chăn nuôi
	· Xây công viên ngày
tết
· Trẻ XD tường bao, cổng,
· Có cây cảnh, bồn hoa
· Có sân chơi, đồ chơi
· Xây công viên cây xanh
	Tranh mẫu một số thao tác lắp ghép các phòng
- Tranh mẫu một số bản thiết kế xây nhà.
+ Đồ dùng trẻ: gạch, sây, cây xanh, cây hoa giấy
	





x
	





x
	





x

	


3
	

Góc Nghệ thuật
	

Bé khéo tay
	+ Trẻ hiểu nôi quy khi chơi trong góc tạo hình, biết tô màu, vẽ, làm đồ chơi các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân. ngày 8/3.

- Trẻ tự làm những món quà
ngày xuân. Ngày tết
	- Pha màu, tô màu, vẽ:
+ Vẽ tranh ảnh về ngày xuân; Trang trí ngày xuân.
+ Tô màu các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
	· Tranh mẫu cung cấp kỹ năng mới.
· Bảng pha mầu mẫu của cô.
· Tranh rỗng các loại đồ chơi. Màu
nước, bảng pha màu của trẻ, bút
	


x
	


x
	


x





	
TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
+N2
	N3
	N4

	
	
	
	+ Thích sử dụng các vật liệu khác nhau để trang trí bức tranh, tạo đồ dùng đồ chơi mới trang trí ngày xuân.
	+ Vẽ, Trang trí, xé dán các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
- Làm các loại đồ chơi, làm thành các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
	lông. Giấy màu, hồ dán, các NVL, khăn lau tay.
+ Giấy A4, sốp màu, bảng treo tranh.
+ Lịch, và hộp thuốc, giấy gói quà, bút sáp.
+ Khăn lau tay.
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Góc Học tập
	




- Lập bảng Khám phá
	-Trẻ hứng thú chơi
+ Biết chơi các bảng, trò chơi trong góc chơi theo chủ đề.
· Ghép tranh con vật bằng một số hình học phẳng , chắp tranh các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
· Trẻ có kỹ năng quan sát, nhận biết được các loại bánh, hoa quả ngày xuân
· Trẻ có kỹ năng kể chuyện theo tranh, theo hình ảnh so sánh,
-Trẻ có kỹ năng chơi và tìm được thức ăn ngày xuân.
	
+ LQVT
· Lập bảng: các loại đồ dùng; phân loại các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
· Chia  nhóm  trong
phạm vi 7,8
· Tìm đúng số lượng
· Cùng chia nhóm,
· Xếp tương ứng
· Mê cung số
· Cây ATM
· Ai thông minh hơn
	· Bảng  gài:  các
loại đồ dùng
· Bảng phân loại các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân.
· Bảng so sánh công việc của các thành viên trong gia đình
· Bảng chơi: Chia nhóm; Xếp tương ứng; Mê cung số;
Cây  ATM;  Tìm
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TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
+N2
	N3
	N4

	
	
	
	+ Trẻ biết cách xem sách trong góc, biết đọc sách cùng nhau, tuân thủ những nội quy trong góc.
-Trẻ biết cách lập bảng những công việc chuẩn bị đón xuân
+ Khám phá: chơi bảng chơi: Sưu tập các kiểu nhà, Nguyên vật liệu xây dựng
+ Toán: xếp theo chấm tròn, xếp theo chuỗi logic, bù chỗ còn thiếu,
- Lập bảng so sánh các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
+ Văn học: Đọc thơ chữ to, kể chuyện về các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân
	+ Khám phá:
· Tìm đường đến công viên ngày tết
· Tìm ghép tranh tương phản
· Chuẩn bị các món ăn
ngày xuân
· Điều bé nên và không
nên khi xuân đến
· Tìm	nhóm	dinh
dưỡng
· Bé ghép tranh
· Tìm bạn cho bé
+ LQCC
· Bù chữ còn thiếu
· Bàn cờ chữ cái
· Mật mã chữ cái (Hãy chọn đúng)
· Bé yêu chữ cái
· Tập ghép, gạch chân chữ
· Chơi với chữ cái i, t;
c,l,m,n; số lượng trong phạm vi 8.
	đường về nhà; ghép tranh tương phản. Điều bé nên và không nên khi đi dự tiệc; dinh dưỡng; Bù chữ còn thiếu; Bàn cờ chữ cái; ghép chữ
- Lịch, báo, tranh ảnh các loại hoa quả, bánh kẹo, quần áo ngày xuân ngày 8/3.
	
	
	





	
TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	
Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
+N2
	N3
	N4

	
	
	
	
	- Thêm bớt trong phạm
vi 8
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Góc Thiên nhiên
	
	- Cô cùng trẻ chăm sóc vườn cây của trường
+ Trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ, thích thú vui các hoạt động khám phá khoa học.
-Trẻ biết chơi với nước thả sỏi và lá cây vào nước và nhận xét xem vật nổi, vật chìm? vì sao?
-Trẻ biết lấy khăn lau lá cây, tưới nước cho cây, nhổ cỏ, bắt
sâu
	


· Chăm sóc cây
· Chơi với cát, nước; vật chìm, nổi
	
+ Tranh gợi ý cách chơi.
+ Đồ dùng phục vụ cô và trẻ hoạt động
+ Tìm hiểu vị trí cây trồng e líp, biết dụng cụ, biết chăm sóc cây, lau lá cây.
	




x
	




x
	




x


Tiên Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2026

BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG	TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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